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..........................................................
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.....................


(................................................................................................................................................................................

	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO

	1. ...............................................................................................
	2. ...........................................................................................

	Đọc thành tiếng: .....................

Đọc hiểu: ……………………

Tổng: ……………………….

Bằng chữ................................


	Nhận xét:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………



(Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)

II. ĐỌC HIỂU (8 ĐIỂM)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

CÔ BÉ CHÂN NHỰA
Lê sống cùng bố mẹ và em trai trên một ngọn đồi nhỏ xanh ngát. Từ khi sinh ra, Lê chỉ có một chân nên đi lại rất khó khăn. Ở trường, các bạn gọi Lê là “Lê chân nhựa”.


Hôm nay, mẹ đi làm đồi về, trông thấy Lê ngồi bên bậc cửa, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn về phía ngọn đồi bên kia. Mẹ tiến lại gần, hỏi con gái: “Lê, con làm sao thế?”. Lê sợ mẹ lo lắng, chỉ mỉm cười và đáp: “Dạ, con không sao mẹ ạ!”. Buổi chiều, khi bố mẹ vắng nhà, Lê gọi em trai lại và bảo: “Núi ơi, em có thể dẫn chị đi sang ngọn đồi bên kia được không?”.


- Không được đâu chị ơi! Chân chị như thế này, sang đó sẽ nguy hiểm lắm! Em trai hoảng hốt đáp.


Nghe vậy, Lê chỉ im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm. Tối đến, Núi kể với mẹ câu chuyện lúc chiều. Mẹ đau lòng nhìn Lê đang vất vả tập đi với chiếc chân nhựa, khẽ hỏi Lê: “Ngày mai, con có muốn lên rừng cùng mẹ không?”. Mắt Lê sáng long lanh:


- Dạ, thật không hả mẹ? Con muốn! Con rất muốn được sang ngọn đồi bên kia ạ!


Từ hôm ấy, mỗi ngày bố mẹ đều đưa Lê lên rừng, dắt con gái tập đi từng quãng, từng quãng một. Quãng rừng ngày hôm sau sẽ dài và trắc trở hơn quãng rừng ngày hôm trước.


Một ngày nọ, Lê đột nhiên hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay bố mẹ có thể cho con tự đi một mình được không ạ?”. Dù không yên tâm, nhưng mẹ vẫn ân cần nói với Lê: “Ừ, nhưng con hãy nhớ đi thật chậm và cẩn thận nhé con!”.


Hôm ấy, Lê một mình bước từng bước đi sang ngọn đồi bên kia bằng chân nhựa. Lê bị ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng em vẫn nỗ lực đứng dậy và đi tiếp. Đến nơi, chân Lê đầy vết trầy xước. Dù đau nhức một bên chân, 

nhưng trong lòng Lê lại rộn ràng, hân hoan một cảm giác hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.


Bố mẹ và em trai nép sau gốc chà là xúc động nhìn Lê, mắt ướt nhòe đi.

Theo Nhung Ly
Câu 1 (M1 - 0,5 điểm)  Vì sao các bạn gọi Lê là “Lê chân nhựa”?

   A. Vì nhà Lê chuyên làm chân nhựa để bán.

   B. Vì đôi chân của Lê được làm bằng nhựa.

C. Vì Lê chỉ có một chân thật và một chân nhựa.

D. Vì cả hai chân của Lê bị tật phải dùng chân nhựa để đi lại.

Câu 2 (M1- 0,5 điểm) Bố mẹ đã làm gì để giúp Lê tập đi?

A. Mỗi ngày bố mẹ đều dắt Lê tập đi ở những con đường ngắn nhưng trắc trở.

B. Mỗi ngày bố mẹ đều đưa Lê lên rừng, dắt Lê tập đi từng quãng.

C. Mỗi ngày bố mẹ đều dắt Lê tập đi vòng quanh nhà.

D. Bố mẹ luôn an ủi, động viên Lê.

Câu 3 (M2 – 1 điểm): Thái độ của Lê như thế nào khi tự nỗ lực bước đi bằng chân nhựa của mình?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 (M3 – 1 điểm). Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..


Câu 5. (Mức 1 - 1 điểm)  Cho câu văn sau: “Lê bị ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng em vẫn nỗ lực đứng dậy và đi tiếp.”

a) Trong câu văn trên có mấy kết từ? 

A. Có 1 kết từ

B. Có 2 kết từ

C. Có 3 kết từ

D. Có 4 kết từ

b) Từ “nỗ lực” trong câu văn trên có thể thay thế bằng từ nào?

A. Cố gắng

B. Nghỉ ngơi

C. Ngập ngừng

D. Do dự

Câu 6 (Mức 2 - 1 điểm): Viết 2 câu thành ngữ, tục ngữ phù hợp để nói về ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó của Lê trong câu chuyện:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7 (Mức 2 - 1 điểm): Chọn đại từ thích hợp để điền vào trống:

a) Con suối chảy róc rách suốt cả mùa hè, nên giờ ……………… đã thấm mệt, phải ngủ say để dưỡng sức.

b) Chiếc bánh quy này do chính tay cô Tư làm ra và ……………… rất tự hào về sản phẩm của mình.


Câu 8 (M2 - 1 điểm).  Xác định các thành phần câu trong câu dưới đây: “Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng một mái chùa cổ kính”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. (M3 - 1 điểm): Viết 1-2 câu về các chiến sĩ công an trong một bài đọc em đã học, trong đó có sử dụng ít nhất một cặp kết từ. Chỉ ra cặp kết từ ấy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
   TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2025 – 2026

Môn: Tiếng Việt - Lớp 5

2.Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: 8 điểm 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	C
	0,5

	Câu 2
	B
	0,5

	Câu 3
	Trong lòng Lê lại rộn ràng, hân hoan một cảm giác hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.
	1,0

	Câu 4
	HS trả lời theo ý hiểu của mình. VD:

- Phải biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Quyết tâm, kiên trì theo đuổi mục đích của mình, kết quả chỉ đến với những người luôn cố gắng và nỗ lực hết mình
	1,0

	Câu 5
	Trả lời đúng mỗi phần được 0,5 điểm
a) B

b) A
	1,0

	Câu 6
	Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. VD:

- Có công mài sắt, có ngày nên kim.
- Thất bại là mẹ thành công.

- Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

- Lửa thử vàng, gian nan thử sức

- Có chí thì nên

…
	1,0

	Câu 7
	Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. VD:

- Nó

- Cô/cô ấy
	1,0

	Câu 8
	Trạng ngữ: Dưới bóng tre của ngàn xưa
Chủ ngữ: một mái chùa cổ kính

Vị ngữ: thấp thoáng
	1

	Câu 9
	- HS đặt được câu theo yêu cầu và chỉ ra được cặp kết từ được 1 điểm
	1

	Tổng
	8,0 đ
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